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TÓM TẮT NÔI DUNG SÁNG KIẾN

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH ĐỌC TỐT
TRONG MÔN TIẾNG VIỆT – CÔNG NGHỆ TIẾNG VIỆT LỚP 1
- Môn Tiếng Việt ở Tiểu học rèn luyện cho học sinh cả bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết song mục tiêu của việc dạy và học Tiếng Việt Công nghệ giáo dục ở lớp Một là đem lại cho các em kỹ năng đọc thông, viết thạo, không tái mù. Giúp các em nắm chắc luật chính tả, nắm chắc hệ thống cấu trúc ngữ âm Tiếng Việt. Đây là điều kiện chuẩn bị để các em học tốt hơn môn Tiếng Việt ở các lớp trên. Có đọc thông thì mới viết thạo. Kỹ năng đọc là sự khởi đầu giúp cho học sinh chiếm lĩnh một công cụ mới để sử dụng trong học tập và trong giao tiếp. Cùng với kỹ năng viết, kỹ năng đọc có nhiệm vụ lớn lao là trao cho các em cái chìa khóa để vận dụng chữ viết trong học tập .
- Điều kiện áp dụng sáng kiến đối với lớp học thông thường, thời gian áp dụng sáng kiến từ đầu năm học đến hết năm học 2018- 2019 và những năm học tiếp theo. Đối tượng áp dụng sáng kiến là học sinh lớp Một.

- Với nhiệm vụ giáo dục trong tình hình hiện nay thì việc thay đổi cách đánh giá, nhận xét học sinh cũng đồng nghĩa với việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách làm việc trên lớp đối với học sinh nên các phương pháp dạy học trên lớp cũng cần có sự thay đổi đôi chút cho phù hợp với yêu cầu thực tế dạy học. Vậy để rèn tốt kĩ năng đọc cho học sinh lớp Một chúng ta phải làm thế nào? Đó là câu hỏi khiến tôi luôn phải suy nghĩ và trăn trở. Từ đó tôi đã mạnh dạn đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy Tập đọc cho học sinh lớp Một, đây cũng là điểm mới của sáng kiến này.
- Tôi tiến hành khảo sát, dạy thực nghiệm. Sau bài dạy tôi đã tiến hành kiểm tra để đối chứng kết quả khảo sát đầu năm thì sự tiến bộ của học sinh đã thể hiện rõ rệt, học sinh đọc tốt hơn, kể chuyện tự nhiên hơn đặc biệt là khả năng giao tiếp, hợp tác, chia sẻ kết quả học tập và và làm việc theo nhóm hiệu quả hơn nhiều. Tôi nhận thấy các giải pháp đưa ra là khả thi có thể áp dụng và nhân rộng.
Các giải pháp này giúp học sinh biết cách giao tiếp hợp tác, biết tự giải quyết vấn đề đặc biệt là mạnh dạn, tự tin hơn và yêu thích môn học hơn. Từ đó hình thành nên những kĩ năng sống cần thiết cho học sinh.

Những giải pháp này đã tạo ra sự hứng thú  và phong trào thi đua học tập sôi nổi. Hình thành và phát triển những năng lực, phẩm chất cơ bản của học sinh.
Đề xuất, kiến nghị với nhà trường, tổ chuyên môn cần có những buổi sinh hoạt, thảo luận để sáng kiến này được hoàn thiện hơn và nhân rộng áp dụng rộng rãi.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.
1.1. Yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học để đáp ứng được sự phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
Như chúng ta đã biết việc học Tiếng Việt lớp Một Công nghệ giáo dục không chỉ giúp học sinh nắm chắc tri thức cơ bản về Tiếng Việt và hình thành đồng thời các kĩ năng nghe - nói - đọc - viết một cách vững chắc mà học sinh luôn được tham gia vào các hoạt động học tập một cách chủ động, tự tin; thông qua các việc làm, các thao tác học, các em tự tìm ra và chiếm lĩnh tri thức, được phát huy khả năng tư duy và năng lực tối ưu của mình.
Chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng, môn Tiếng Việt ở Tiểu học rèn luyện cho học sinh cả bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết song mục tiêu của việc dạy và học Tiếng Việt Công nghệ giáo dục ở lớp Một là đem lại cho các em kỹ năng đọc thông, viết thạo, không tái mù. Giúp các em nắm chắc luật chính tả, nắm chắc hệ thống cấu trúc ngữ âm Tiếng Việt. Đây là điều kiện chuẩn bị để các em học tốt hơn môn Tiếng Việt ở các lớp trên. Có đọc thông thì mới viết thạo. Kỹ năng đọc là sự khởi đầu giúp cho học sinh chiếm lĩnh một công cụ mới để sử dụng trong học tập và trong giao tiếp. Cùng với kỹ năng viết, kỹ năng đọc có nhiệm vụ lớn lao là trao cho các em cái chìa khóa để vận dụng chữ viết trong học tập.
1.2.  Yêu cầu  về việc dạy đọc cho học sinh lớp Một:
Ở lớp Một các em học sinh bắt đầu làm quen với: nghe, nói, đọc, viết. Trong đó kỹ năng đọc rất quan trọng, nếu kỹ năng đọc được rèn luyện tốt, hình thành tốt ở các em nó sẽ giúp các em đọc tốt suốt cả cuộc đời, giúp các em phát triển tư duy, cảm nhận cái hay, cái đẹp trong mỗi bài học, hiểu được nghĩa của tiếng, từ, câu, đoạn văn, bài văn mình vừa đọc, hiểu được các lệnh các yêu cầu trong các môn học khác. Mặt khác ở lớp Một các em được tập đọc thành thạo, đọc đúng, đọc trôi chảy thì khi lên các lớp trên các em sẽ học vững vàng, học tốt hơn. Và các em sẽ ham học, tích cực trong học tập hơn nếu kết quả học tập của các em đạt tốt. Chính vì những lý do trên mà tôi chọn đề tài “Rèn kĩ năng đọc tốt cho học sinh lớp 1 trong môn Tiếng Việt - Công nghệ giáo dục ”.
2. Cơ sở lí luận của vấn đề

2.1. Cơ sở lí luận chung
2.1.1. Cơ sở tâm lí học
 Đi học lớp Một là một bước ngoặt quan trọng trong đời sống của trẻ. Từ đây hoạt động chủ đạo của các em, hoạt động vui chơi, ở giai đoạn mẫu giáo chuyển sang một loại hoạt động mới là hoạt động học tập với đầy đủ ý nghĩa của từ này. Các em trở thành những “cậu học sinh”  những “cô học sinh”, có một “địa vị” mới trong gia đình và ngoài xã hội. Sự chuyển đổi hoạt động chủ đạo này có tác động lớn đến tâm lý của trẻ. Những hiểu biết về về tâm sinh lý của trẻ lớp Một đã hình thành khả năng tư duy bằng tín hiệu, là những tín hiệu thay thế ngữ âm. Ở độ 6 - 7 tuổi khả năng phân tích, tổng hợp ở trẻ khá hoàn chỉnh, từ đây các em có khả năng tập tách từ thành tiếng, thành âm và chữ.
2.1.2. Cơ sở ngôn ngữ học của việc rèn kỹ năng đọc
 - Kỹ năng đọc cho học sinh lớp Một rất quan trọng, đó cũng là sự phản hồi của kết quả tiếp thu sau một quá trình học tập của các em. Nó thể hiện kết quả nhận biết các con chữ, các vần, và khả năng ghép chữ cái với nhau thành vần, ghép chữ cái với vần thành tiếng, và khả năng đọc từ, đọc câu sau cùng là đọc được một bài văn ngắn, một bài thơ ngắn vv… 
Học sinh đã nhận được mặt chữ, biết ghép vần, ghép tiếng, ghép từ, đọc câu còn yêu cầu các em phải đọc đúng, đọc chuẩn, đọc chính xác. 
2.2. Cơ sở thực tiễn

Thực tế đã cho thấy học sinh lớp Một thông thường hay đọc vẹt, nghĩa là nhìn hình ảnh để đọc chữ. Do vậy dẫn đến tình trạng khi đọc vần mới, tiếng , từ, câu ... học sinh thường đọc chậm và đọc không trôi chảy....
        Học Tiếng Việt CGD là môn học mà lần đầu các em được tiếp xúc cùng với các môn học khác. Môn Tiếng Việt CGD về phần âm học sinh còn chưa biết chữ cái dẫn đến các em khó ghép vần. Mặt khác rất nhiều em còn phát âm sai, phân tích còn lúng túng, chưa quen kí hiệu của cô, luật chính tả còn chưa nắm vững nên đọc còn nhầm lẫn giữa chữ c, k, q. Chính vì vậy học sinh còn nhập tâm và ghi nhớ một cách máy móc dẫn đến các em còn lúng túng và chưa phát huy hết năng lực học tập của mình.


Bước đầu học đọc, học cách phân biệt nguyên âm, phụ âm, cách dùng mẫu, lập mẫu, luật chính tả, biết làm cho những nguyên âm tròn môi thành những nguyên âm không tròn môi, biết phân biệt âm đệm và âm chính, âm chính và âm cuối, vần có đủ âm đệm, âm chính và âm cuối, nguyên âm đôi nên các em còn nhiều bỡ ngỡ dẫn đến việc tiếp thu kiến thức còn khó khăn, một số em chỉ đọc vẹt chứ chưa nắm vững các chữ cái. Với phần âm các em cần phải đọc đúng âm, phải nắm vững kiến thức ở phần này để các em học tốt các phần sau. 

 
Nhưng tính chất tuyến tính của Công nghệ giáo dục là hết sức khắt khe nên ngay từ những bài đầu tiên của tiết Tiếng Việt Công nghệ giáo dục, giáo viên phải dạy học sinh phát âm đúng, đọc đúng. Đọc đúng là sự tái hiện mặt âm thanh của bài đọc một cách chính xác, không có lỗi. Đọc đúng là đọc không thừa, không đọc sót từng âm, vần, tiếng. Đọc đúng phải thể hiện ở chỗ: đọc đúng ngữ âm chuẩn, tức là đọc đúng chính âm... Qua giảng dạy Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp Một, tôi thấy yêu cầu đọc của Tiếng Việt Công  nghệ giáo dục lớp Một rất cao. Ngay từ những bài đầu, số lượng chữ mà học sinh phải đọc trong việc 3 
(Tiết Tiếng Việt) rất nhiều, ngoài ra khi học sinh viết được chữ nào thì phải đọc trơn chữ ấy. Bắt đầu bằng tiếng nguyên khối - Phân tích tiếng để viết chữ - trở về tiếng ban đầu tức là đọc trơn. Ngay từ khi mới học /a/, /b/, /ba/ thì đã yêu cầu đọc trơn. Có những con chữ có 2, 3 cách viết nhưng lại chỉ có một cách đọc (phát âm) như chữ d, gi (đọc: dờ) ; chữ c, k, q ( đọc : cờ)....nên có nhiều HS rất dễ nhầm lẫn theo cách đọc cũ.
3. Thực trạng dạy Tiếng Việt Công nghệ giáo dục ở lớp Một.

3.1.  Đối với giáo viên:


3.1.1.  Thuận lợi:

   
 100 % Giáo viên có trình độ chuyên môn đạt trên chuẩn.

Giáo viên nhiệt tình trong công tác, tận tụy với học sinh, luôn sáng tạo trong giảng dạy và tích cực tự học  bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân.

Hầu hết giáo viên tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do ngành, Nhà trường và cấp trên tổ chức.
    
 Cơ sở vật chất thiết bị, sách giáo viên, SGK đầy đủ, phục vụ cho công tác giảng dạy, trường lớp khang trang, thoáng mát, sạch sẽ đáp ứng nhu cầu giảng dạy của giáo viên. Giáo viên không phải soạn bài môn tiếng việt, tiết kiệm được thời gian để giáo viên nghiên cứu bài dạy.

        Tác phong sư phạm chững chạc, lời nói nhẹ nhàng dễ nghe, luôn gần gũi giúp đỡ học sinh.
Giáo viên được học tập lớp chuyên đề về dạy Tiếng Việt Công nghệ giáo dục. Được cung cấp đủ tài liệu, phương tiện giảng dạy.
        Việc sử dụng ký hiệu thay lời nói của giáo viên đỡ mất thời gian.

Quy trình đọc, đọc phân tích tiếng rất hiệu quả.


3.1.2. Khó khăn: 

        Mặc dù là năm thứ 6 áp dụng chương trình Tiếng Việt CGD nhưng giáo viên vẫn còn gặp khó khăn trong việc nghiên cứu nội dung bài dạy và việc truyền đạt kiến thức cho học sinh trên lớp.
         Khi tổ chức dạy học sinh ở phân môn này giáo viên còn khô khan, lúng túng trong các bước trong từng việc nên chưa mang lại hiệu quả cao.

         Chưa định hướng cách học cho học sinh nên khi tìm hiểu về âm học sinh chưa có cách học chủ động, tích cực và sáng tạo.

       Một số giáo viên còn lẫn giữa chương trình SGK 2000 với chương trình Tiếng Việt –CGD lớp Một. 
       Ba quyển sách thiết kế phục vụ cho giáo viên là ba quy trình khác nhau vì vậy rất mất thời gian cho giáo viên nghiên cứu để dạy đúng tiến trình. 
         Với chương trình Tiếng Việt - CGD phụ huynh gặp nhiều khó khăn khi con cái có thắc mắc muốn cha mẹ giải đáp thì phụ huynh còn lúng túng khó giải đáp không biết cách dạy con đọc như thế nào cho đúng.

3.2. Đối với học sinh:


3.2.1. Thuận lợi:       

       Có đầy đủ cơ sở vật chất: Có đầy đủ bàn ghế đạt chuẩn, phòng học sáng sủa, sạch sẽ thoáng mát, có tử đựng sách vở, đồ dùng học tập đầy đủ, SGK, vở viết, được cấp phát và trang bị đầy đủ.


Luôn được sự quan tâm và giúp đỡ của chính quyền địa phương và các cấp lãnh đạo, các bậc phụ huynh.

              3.2.2. Khó khăn:


    Các em chuyển từ trường Mầm non lên nên chưa thuộc hết bảng chữ cái, chưa bắt nhịp được với môi trường học tập mới. Các em còn rụt rè, chưa đọc thông viết thạo.

      Do đổi mới chương trình môn Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục nên các em còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp thu chương trình mới, các em chưa nắm bắt được ngữ âm và vần. Chưa định hình phân tích được đâu là nguyên âm, đâu là phụ âm, không phân biệt được đâu là âm đệm, đâu là âm chính, đâu là âm cuối, chương trình này còn quá sức đối với các em, ngoài ra các em không nắm được luật chính tả nên rất khó khăn trong việc dạy.

        Khi học sinh thực hiện vẽ mô hình còn lúng túng chưa biết quy tắc vẽ, chưa biết đưa âm đệm, âm chính, âm cuối vào mô hình, chưa xác định rõ đâu là âm chính và đâu là âm cuối, và chưa nắm được vần vì vấn đề nắm âm chưa chắc, học về luật chính tả các em chưa phân biệt được luật chính tả về âm đệm, nguyên âm đôi.
         Trong quá trình đọc, các em còn phải phân biệt được tiếng có âm chính; tiếng có âm đệm, âm chính; tiếng có âm chính âm cuối; tiếng có âm đệm, âm chính, âm cuối. Trước đây, học hết 9 tuần, các em thuộc bảng chữ cái và có thể ghép âm thành vần, tiếng, từ, học sinh chỉ đọc bài dài 15 tiếng. Còn hiện nay học hết 9 tuần, học sinh đã phải đọc những bài dài tới 20 tiếng, mặc dù các em biết tiếng luôn, nhưng chỉ là đọc vẹt theo giáo viên. Với những lớp có học sinh chậm nhớ nhanh quên, giáo viên rất vất vả và nguy cơ các em “mù chữ” luôn nếu chẳng may bị ốm phải nghỉ một vài buổi học. Chưa kể đến việc khi giáo viên giao bài về nhà tập đọc, học sinh thấy bài quá dài, không có bạn bè đọc cùng cho khí thế nên “ngại” không muốn đọc, do đó ngày càng khó khăn trong việc học tập. 

     Đa số gia đình các em có hoàn cảnh và cuộc sống còn khó khăn nên ảnh hưởng đến một phần học tập của các em.

3.3. Khảo sát chất lượng.
	Lớp
	Sĩ số
	Kết quả khảo sát

	
	
	Đọc đúng
	Lỗi về 

phụ  âm đầu
	Sai về 

dấu thanh
	Sai về vần

	
	
	S.L
	%
	S.L
	%
	S.L
	%
	S.L
	%

	1A

(Lớp thực nghiệm)
	32
	17
	53,1
	6
	18,8
	4
	12,5
	5
	15,6

	1B

 (Lớp đối chứng) 
	32
	18
	56,3
	5
	15,6
	5
	15,6
	4
	12,5


Từ kết quả khảo sát cho thấy, chất lượng dạy đọc chưa cao. Số lượng học sinh phát âm đúng còn khiêm tốn, số lượng học sinh phát âm sai các lỗi nêu trên còn nhiều. Điều đó thôi thúc tôi tập trung để nghiên cứu đề tài này.
3.4. Những lỗi thường thấy của học sinh lớp 1 khi đọc sách Tiếng Việt- CGD.
3.4.1. Lỗi về phát âm

3.4.1.1. Sai về phụ âm đầu

· Đây là lỗi mà nhiều em mắc phải, nguyên nhân này có thể do ảnh hưởng của tiếng địa phương, do nói theo bạn nhiều thành quen (bạn phát âm sai), do bản thân các em chưa kiên trì luyện tập, do bộ phận phát âm chưa hoàn chỉnh vì vậy dẫn đến phát âm không chuẩn từ đó làm cho người nghe hiểu sai ý muốn nói.

VD: “ ra ngoài ”  học sinh đọc “ da ngoài’’, hoặc “con trai’’ học sinh đọc “con chai’’, “cỏ khô” học sinh đọc “cỏ hô”.....

3.4.1.2. Sai về dấu thanh
· Lỗi về dấu thanh là lỗi HS cũng hay bị mắc nhưng không nhiều bằng lỗi về phụ âm đầu, tuy nhiên lỗi về dấu thanh rất khó sửa, cần nhiều thời gian và kiên trì luyện tập.

-Khi phát âm chưa phân biệt được “dấu ngã, dấu sắc”. VD: tập vẽ - HS đọc: tập vé.“Bão rất  to – HS đọc Báo rất to”. Khi học sinh phát âm sai về dấu cũng có thể làm cho người nghe hiểu sai hoàn toàn nghĩa của từ vừa nói đến,

3.4.1. 3. Sai về vần

Lỗi này thường mắc ở một số em do thói quen sử dụng từ ngữ của vùng miền ( rượu – riệu, quyên- quên...)

           VD: “ cành cây” ý muốn nói đến cái cành của cây cối, nhưng HS phát âm thành “ cằn cây” dẫn đến người nghe không hiểu được nghĩa muốn nói. 

VD: “cánh gà” ý muốn nói đến là một bộ phận trên cơ thể con gà thì học sinh lại phát âm là “ cắn gà”

        3.5. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng đọc sai của học sinh 
- Do các em phát âm chưa chuẩn và phát âm các dấu thanh còn nhầm lẫn dẫn đến đọc sai.

- Mặt khác do việc phát âm mẫu của giáo viên đôi lúc chưa được chuẩn, dẫn đến học sinh đọc theo nên mới đọc sai.

- Các em chưa hiểu về nghĩa của tiếng, của từ, của câu một cách sâu sắc, cặn kẽ dẫn đến việc đọc sai.
- Trong quá trình giao tiếp với bạn bè các em nói sai nhưng không được bạn bè nhắc nhở, sửa sai nên học sinh cũng không biết là mình đọc sai.

-  Bản thân các em biết là mình đọc sai nhưng lại chưa kiên trì, chịu khó, chăm chỉ sửa lỗi, chưa có ý thức  tự giác tập luyện để sửa sai cho bản thân.
- Do hình thức tổ chức luyện đọc cho học sinh chưa phong phú.
- Do phụ huynh vẫn chưa quen với cách dạy của Tiếng Việt CGD và dạy con đọc theo cách cũ.
- Tuyên dương động viên học sinh còn hạn chế, không tạo động lực cho các em.
4. Các biện pháp thực hiện:
Nhưng mọi khó khăn vướng mắc đều được giải quyết khi đến nay trong lớp tôi dạy hầu hết HS đều đọc rất tốt, tốc độ đọc nhanh hơn hẳn so với cùng thời điểm này của HS lớp Một học theo chương trình SGK 2000. Điều đó  cho thấy rõ sự phù hợp và tính ưu việt của chương trình Tiếng Việt Công nghệ giáo dục.
Để giúp học sinh rèn luyện và phát triển kỹ năng đọc tốt tôi đã áp dụng những biện pháp sau:
      4.1. Hướng dẫn học sinh phát âm

Hướng dẫn cách phát âm cho học sinh là phương pháp quan trọng hàng đầu, đòi hỏi người giáo viên phải có những hiểu biết, những kinh nghiệm và cả các kĩ năng hướng dẫn  tốt. Khi hướng dẫn học sinh phát âm, cần dùng lời nói mạch lạc, đơn giản để học sinh dễ hiểu và có thể tự mình phát âm đúng. Đối với những âm, vần, tiếng dễ nhầm lẫn, giáo viên cần phải so sánh, phân tích cụ thể cách phát âm (môi – răng – lưỡi, đường dẫn hơi, điểm thoát hơi…)

VD: Khi học sinh sai lẫn âm l / n giáo viên cần hướng dẫn:

+ Âm l: lưỡi uốn cong, bật đầu lưỡi cho hơi thoát ra mạnh, dứt khoát.

+ Âm n: Lưỡi ép sát lợi trên, cho hơi thoát ra đường mũi, sau đó mở miệng cho hơi thoát ra trên mặt lưỡi, luồng hơi có thể kéo dài. Với những học sinh vẫn chưa phát âm được, giáo viên có thể yêu cầu các em dùng hai ngón tay, bóp mũi lại để đọc âm l (đối với âm n, khi bóp mũi lại sẽ không thể đọc được).

VD: HS sai lẫn ở những âm đầu vần và cuối vần “ac” đọc thành “at”:, giáo viên cần hướng dẫn:

+ ac: mở miệng rộng, hơi thoát ra gần trong chân lưỡi.

+ at: môi mở hơi rộng, đưa lưỡi chạm vào lợi trên, hơi ra trên mặt lưỡi.

VD: HS sai lẫn dấu thanh (gặp ở những học sinh có hệ thống bộ máy phát âm chưa hoàn chỉnh) giáo viên cần hướng dẫn:



- Những tiếng có thanh hỏi / thanh nặng: đi ngủ - đi ngụ, cái tủ - cái tụ, mát mẻ - mát mẹ.

+ Tiếng có thanh nặng: phát âm thấp giọng và nặng, dứt khoát (không kéo dài). Khi phát âm có thể làm động tác gật đầu.
  + Tiếng có thanh hỏi: giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh phát âm trầm, hơi luyến giọng, lên cao, kéo dài hơi. Có thể kèm theo động tác ngửa cổ hướng mắt lên trên.



-Những tiếng có thanh sắc – thanh ngã (chõ xôi – chó xôi, cái mũ – cái mú, ngõ nhỏ - ngó nhỏ, cũ kĩ – cú kí…)

     + Những tiếng có thanh ngã đọc nhấn mạnh, hơi kéo dài, luyến giọng và lên cao giọng.

     + Những tiếng có thanh sắc: Đọc nhẹ nhàng hơn tiếng có thanh ngã, hơi ngắn, đọc nhanh, không kéo dài. Bằng cách hướng dẫn (như một vài ví dụ nêu trên) học sinh có thể dễ dàng phát âm và đạt hiệu quả cao.
      + Dạy phần âm, vần
Giai đoạn này vô cùng quan trọng. Trẻ có nắm chắc từng chữ cái thì mới có thể ghép các được các chữ cái với nhau để tạo thành vần, thành tiếng, ghép các tiếng đơn lại với nhau tạo thành từ, thành câu. Lúc này tôi dạy cho các em nhận diện, phân tích từng nét trong từng con chữ cái và nếu chữ cái đó có cùng tên mà lại có nhiều kiểu viết – kiểu in khác nhau hay gặp trong sách báo như chữ a, chữ g thi tôi phân tích cho học sinh hiểu và nhận biết và ghi nhớ từng con chữ. Vào các tiết học buổi 2, tôi cho học sinh sử dụng Bộ chữ in thường để tổ chức trò chơi “Ong tìm chữ”. Như vậy qua luyện tập củng cố hàng ngày học sinh ghi nhớ rất tốt các âm đã học, đọc tốt.
Do vậy qua giai đoạn học sinh học ở quyển 1, Tôi giúp học sinh nắm chắc 38 âm vị của Tiếng Việt. Biết phân biệt nguyên âm, phụ âm qua phát âm dựa vào luồng hơi bị cản hay luồng hơi đi ra tự do. Biết ghép phụ âm đầu với nguyên âm tạo thành tiếng có thanh ngang, ghép tiếng có thanh ngang với các dấu thanh tạo thành tiếng khác nhau và đọc luôn được các tiếng đó. Biết phân tích tiếng thanh ngang thành 2 phần: phần đầu và phần vần, phân tích tiếng có dấu thanh thành tiếng thanh ngang và dấu thanh (cơ chế tách đôi).Yêu cầu của phần này là học sinh đọc trơn, rõ ràng đoạn văn có độ dài 20 tiếng. Tốc độ đọc tối thiểu là 10 tiếng / phút. Với mỗi bài học sinh đọc trôi chảy từ mô hình tiếng đến âm, tiếng từ, câu trong bài.
Để đọc trên bảng tôi linh động chọn âm, tiếng luyện tùy vào đối tượng trong lớp mình. Yêu cầu học sinh đọc từ dễ đến khó, từ tiếng có thanh ngang đến các tiếng có dấu thanh (đe, đè, đé, đẻ, đẽ, đẹ), rồi đến ( bè, dẻ, chè).Trong các tiết dạy tôi đã sử dụng nhiều hình thức đọc ( nhóm, cá nhân, dãy, cả lớp), đọc theo bốn mức độ   (To - Nhỏ - Nhẩm – Thầm). Sau khi đưa chữ in thường giới thiệu, mô phỏng nét cho học sinh, giáo viên chỉ vào chữ in thường cho học sinh đọc để các em nhận và nhớ rõ mặt chữ (đọc cá nhân, nhóm, tổ, lớp)
Ví dụ: Việc 2a khi dạy âm /h/
Giáo viên đưa chữ h in thường ra gắn lên bảng và nói: Đây là chữ h in thường. Gồm một nét thẳng đứng và một nét móc xuôi. Giáo viên  chỉ vào chữ h, học sinh đọc (cá nhân, nhóm, tổ, lớp…)
Khi dạy âm, xong phần giới thiệu chữ in thường tôi dùng chữ in thường đó gắn ngay một góc bảng. Mỗi ngày, trên tấm bìa được gắn thêm một chữ ghi âm mới. Cứ như vậy, vào 15 phút đầu giờ, bạn lớp trưởng sẽ cho cả lớp ôn luyện đọc các âm giáo viên đã gắn lên bảng . Với cách đó giúp học sinh ghi nhớ mặt chữ và đọc tốt hơn. Ở mẫu âm, bài nào cũng vậy tôi đều luyện tập rất kĩ bước tìm tiếng mới (thay âm và thêm thanh để tìm tiếng mới). Mục đích của bước tìm tiếng mới là học sinh có thêm vốn tiếng có chứa âm vừa học. Qua đó giúp học sinh đọc tốt hơn ở việc 3. Đối với bài dạy là phụ âm, bước tìm tiếng mới là thay âm chính bằng các nguyên âm đã học để có tiếng mới. Đối với bài dạy là nguyên âm, bước tìm tiếng mới là thay âm đầu bằng các phụ âm đã học để có tiếng mới.
Ví dụ: Dạy âm /ô/
- Khi học sinh đưa được tiếng /cô/ vào mô hình. Giáo viên yêu cầu học sinh chỉ vào mô hình đọc.
- Học sinh chỉ tay vào mô hình và đọc: /cô/- /cờ/ - /ô/ - /cô/, phần đầu /cờ/, phần vần /ô/.
 Cách đọc như thế giúp học sinh khắc sâu âm vừa học, vị trí mỗi âm trong mô hình tiếng tách thành hai phần.
Giáo viên lệnh: “Thay âm đầu bằng các phụ âm đã học để có tiếng mới.”
học sinh nối tiếp đọc các tiếng các em thay, giáo viên viết lên bảng ở Việc 1 (bô, cô, rô, tô, đô,…). Giáo viên  chỉ cho học sinh đọc các tiếng; giáo viên vừa ghi lên bảng (cá nhân, nhóm, lớp).
- Trước khi thêm thanh để có tiếng mới, trên bảng con học sinh có các tiếng không giống nhau. Em thì tiếng /bô/, em thì /cô/, em thì /đô/,…Mục đích của giáo viên  muốn học sinh cùng đưa chung một tiếng thanh ngang, giáo viên phải thêm lệnh: “Đưa trở lại tiếng /cô/ vào mô hình” ( hoặc tiếng thanh ngang nào chọn:/bô/hay/cô/chẳnghạn .
Giáo viên  lệnh tiếp: “Thêm thanh để có tiếng mới” học sinh đọc nối tiếp tiếng các em có, giáo viên  viết lên bảng ở Việc 1 (cô, cồ, cố, cổ, cỗ, cộ). Giáo viên chỉ vào các tiếng vừa viết cho học sinh đọc (cá nhân, nhóm, lớp).
- Khi giáo viên chỉ vào các tiếng mới cho học sinh đọc ở bảng việc 1 (kể cả đọc tiếng khó ở việc 3) tuyệt đối giáo viên không đọc mẫu. Những tiếng nào học sinh không đọc được, giáo viên che dấu thanh để học sinh đọc tiếng thanh ngang. Nếu tiếng thanh ngang đó học sinh không đọc được, giáo viên cần phải giúp học sinh nhận ra đâu là âm đầu, đâu là vần của tiếng đó để học sinh đọc được tiếng có thanh ngang rồi sau đó mới đọc tiếng có thanh khác.
Trong từng tiết học, từng bài ôn tôi luôn tìm ra đủ cách để kiểm tra phát hiện sự tiến bộ của các em thông qua các bài đọc, các giờ ra chơi, giờ nghỉ… từ đó củng cố thêm kiến thức cho học sinh.
Khi học sinh đã nắm chắc tất cả các âm đã học và ghi nhớ các chữ in thường thì việc đọc bài của học sinh ở sách giáo khoa dễ dàng. Tôi luôn hiểu rõ là dạy cho học sinh âm nào chắc âm đó. Sự vững chắc đạt được nhờ hai yếu tố: giải quyết dứt điểm (từng đơn vị học) và nhắc lại thường xuyên, nhắc lại khi có cơ hội. Với quan điểm dạy ngữ âm nên chương trình không đặt nặng về nghĩa mà tập trung vào cấu tạo ngữ âm của tiếng. Nói như thế không có nghĩa là bỏ qua nghĩa, mà với quan điểm “chân không về nghĩa”, chương trình trước hết giúp học sinh nắm được tiếng Việt trong mối quan hệ ngữ âm của nó. Tiếng là vật thật, chữ chỉ là vật thay thế. Cái mà học sinh lớp Một muốn nắm và cần phải nắm trước hết là “vật thật”. Khi nắm được “vật thật” một cách chắc chắn rồi thì các em mới có thể sử dụng nó trong học tập và giao tiếp. Khi đó nghĩa sẽ được các em nắm bằng nhiều con đường mà không cần giáo viên phải tốn nhiều thời gian và công sức. Chính vì tuân thủ quan điểm này mà chương trình đảm bảo dạy học sinh lớp Một nắm chắc về nguyên âm, phụ âm, biết chắc chắn một vần, một tiếng cụ thể có thể ghép với bao nhiêu thanh và đặc biệt các em nắm rất chắc luật chính tả. Học chương trình này, học sinh chỉ cần học đến quyển 2 (tuần 10) là các em tự đọc được, viết được và rất đúng chính tả. Đây thực sự thành công bước đầu rất lớn của chương trình Tiếng Việt Công nghệ giáo dục.
Học sinh viết xong chữ nào đọc trơn chữ đó, đọc chữ mình viết ra. Chữ ghi tiếng thanh ngang phải là một khối đúc liền nhìn vào cả chữ và đọc trơn . Đọc trơn chữ ghi tiếng thanh ngang là cơ sở để đọc trơn chữ có các thanh khác.
Nếu học sinh nào tiếp thu chậm, giáo viên hướng dẫn học sinh Phân tích trên chữ quen gọi là đánh vần. Đánh vần theo cơ chế lưỡng phân (phân hai, tách hai, chia đôi).
VD:   1. tuần       /tuân/ -   / huyền/  -   /tuần/.
          2. tuân        /tờ/ - /uân/ -   / tuân/ .
          3. uân               /u/ - /ân/ -   / uân/ .
          4. ân        /â/ - //n/ - /ân/.
Như vậy, giáo viên hướng dẫn học sinh đọc các tiếng mà học sinh còn quên theo cơ chế tách đôi :
* Tạm thời “bỏ” thanh ra (che đi) - đọc trơn tiếng thanh ngang
* Trả lại thanh – đọc tiếng có thanh (nhìn chữ thanh ngang rồi “ lắp” thanh vào)
          Đọc theo 4 mức độ: To – nhỏ - nhẩm- thầm (đọc to: Hai tay mỗ vào nhau và đọc to; nhỏ: là đọc kết hợp tay phải vỗ nhẹ vào nửa dưới bàn tay trái; nhẩm: là đọc bằng môi mấp máy, ngón tay trỏ phải chỉ vào lòng bàn tay trái; thầm: là hai ngón tay trỏ gõ vào nhau và đọc bằng mắt không tạo ra tiếng, khi đến tiếng cuối cùng thì cả lớp đọc to) vì Đọc cả 4 mức độ là quá trình chuyển từ ngoài vào trong giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ nên giáo viên cần huấn luyện ngay từ đầu.
          Mỗi khi học sinh  đọc phân tích: giáo viên quản lý việc đọc của học sinh (Bằng miệng và bằng tay) giúp học sinh nhận biết từng phần của tiếng có thanh ngang và tiếng có thêm thanh.
Sang giai đoạn học vần học sinh đã nắm vững các âm, các em còn được làm quen với các kiểu chữ hoa: chữ viết hoa, chữ in hoa nên tôi tập cho học sinh nhận
biết các kiểu chữ hoa một cách chính xác để các em đọc đúng.
       Để giúp trẻ học tốt phần vần, tôi tập cho học sinh thói quen: nhận diện, phân tích cấu tạo của vần, nhận biết vị trí các âm trong vần để các em học vững.
VD:         Học vần /ao/ :
1/ Cho học sinh nhận diện về cấu tạo vần /ao/: vần /ao/ gồm 2 âm: âm /a/ và âm /o/đứng sau .
 Vị trí âm trong vần: âm /a/ đứng trước, âm /o/ đứng sau.
  2/ Đánh vần vần ao: 
- Hướng dẫn học sinh: âm /a/ đứng trước, ta đọc /a/ trước, âm /o/ đứng sau ta đọc /o/ sau; Đánh vần : /ao/ - /a/ - /o/ - /ao/ .

- Đọc trơn vần: /ao/
Kết hợp dùng bộ chữ học vần tiếng vần dành cho học sinh sử dụng bộ thực hành ghép chữ dành cho lớp Một  để học sinh tìm và ghép âm, thanh, tiếng mới trong mỗi bài Học vần .
Ví dụ: Yêu cầu các em: chọn đúng hai âm: /a/ và /o/
                            Ghép đúng vị trí: /a/ trước /o/ sau
Nếu các em đã ghép đúng giáo viên hướng dẫn cách đánh vần và đọc trơn vần như trên các em sẽ nhận biết và đọc được vần /ao/.

Với cách dạy phân tích, nhận diện và ghép vần vào bảng cài học sinh như thế, nếu được áp dụng thường xuyên cho mỗi tiết học vần chúng ta sẽ tạo cho các em kỹ năng phân tích, nhận diện và ghép vần dẫn đến đánh vần, đọc trơn vần một cách dễ dàng và thành thạo giúp các em học phần vần đạt hiệu quả tốt. Trong các bài dạy vần, sách giáo khoa tiếng Việt 1 có kèm theo các từ khóa, từ ứng dụng và các câu thơ, câu văn ngắn để học sinh được luyện đọc. Muốn cho học sinh đọc được các từ và câu ứng dụng trong bài giáo viên cho học sinh nắm chắc các vần sau đó cho các em ghép chữ cái đầu với vần vừa học để đọc tiếng, đọc từ của bài.
Hàng ngày tôi luôn đưa ra cho học sinh cách so sánh các vần đã học với vần hôm nay học để học sinh so sánh.

VD: Dạy vần /au/ cho học sinh so sánh với vần /ao/, từ đây học sinh tìm ra âm giống nhau âm nào, khác nhau âm nào?  Rồi so sánh cả hai vần trong bài học: /ao/ - /au/. Từ đây giúp các em có kỹ năng so sánh đối chiếu và khắc sâu các vần 
         Có thể nói môn Tiếng Việt 1 CGD là một môn học mới giúp học sinh nắm bắt được ngữ âm trong Tiếng Việt, trong phần âm là công cụ hỗ trợ đắc lực và không thể thiếu chiếm tỉ lệ trọng yếu khi học môn Tiếng Việt. Vậy học sinh cần phải thuộc tất cả các chữ cái bảng chữ cái, thì các em mới ghép và đọc được âm, vần, tiếng, từ câu, ngoài ra tạo cơ hội cho học sinh có khẳ năng tư duy sáng tạo trong các tiết học, lấy học sinh làm trung tâm, các em sẽ là người chủ động trong các tiết học như đọc trơn, đọc hay, phân tích tốt.

      Bài đọc trong sách giáo khoa yêu cầu cần đạt chuẩn trang bên trái trước mà học sinh cần đạt, còn trang bên phải chỉ dành cho đối tượng học sinh nắm bài tốt và nhanh hơn, có thể lựa chọn 1 đoạn theo yêu cầu phù hợp với đối tượng học sinh để cho học sinh đọc không nhất thiết phải cho học sinh đọc cả bài. Cần bám chuẩn chương trình cụ thể: cuối học kỳ I  bài đọc 20 tiếng, bài viết 1 tiếng/ phút.

      Học tốt tâm thế học tốt đó là 2 tuần đầu (tuần 0) cụ thể là rèn nề nếp, cách học tập, dạy gì, nghe nhận nhiệm vụ ví dụ: nói, nghe, đọc, tư thế đứng, giáo viên ghi ký hiệu trong quy trình dạy, nhưng giáo viên thực hiện có hiệu quả, lệnh giáo viên yêu cầu học sinh cất bảng, sách giáo khoa, vở viết như thế nào cho gọn và nhanh, tốt.

     Trong chương trình này giáo viên cần dạy kỹ 12 tiết bài tiếng. Còn dạy bài âm đối với học sinh không cần học qua lớp Mẫu giáo, trong tập 1 gồm có 9 tuần dạy về phần âm (lưu ý phần âm mẫu 3 là quan trọng nhất. Ví dụ: có thể học sinh đọc lại cho cô viết, giáo viên hỏi luyện cho học sinh viết, giáo viên viết nguyên âm, phụ âm vào bìa tôky cho học sinh đọc trước khi vào lớp, ôn hàng ngày, để học sinh thuộc lòng)
     Chuẩn bị đồ dùng dạy học bám sát mục tiêu bài dạy, hệ thống câu hỏi phải rõ ý, chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu.

     Do vậy khi dạy về phần âm giáo viên phải thực hiện được theo 4 việc thì học sinh sẽ học được cách làm việc theo trí óc, khi thực hiện được theo 4 việc giáo viên có thể huấn luyện kĩ năng đọc cho học sinh theo 4 mức độ: to, nhỏ, nhẩm, thầm. đọc được, đọc đúng, đọc nhanh.

* Lưu ý: đọc phân tích để “kiểm tra” đọc trơn. Đọc trơn để “thẩm định” đọc phân tích.

Ví dụ: 
Từ âm /t/ (Phụ âm) (Nguyên âm), âm /a/ --------->  /ta/
Kết hợp với các dấu thanh         ---------> ta, tà, tá, tả, tã, tạ
Phân biệt tiếng /chữ (âm /t/, tiếng /ta/ chữ /tờ/, chữ /ta/).

Kết hợp với các dấu thanh để có các tiếng tương tự.

     Khi đọc các câu, từ (trong phần đọc ứng dụng) phải đọc trơn (y tế xã), không đánh vần từng tiếng, nếu học sinh không đọc được là do học phần trước không kỹ, phải quay về các thao tác như những bài đầu.

     Khi dạy, bắt buộc giáo viên phải phát âm chuẩn, dùng từ chuẩn, khi nói: các em đọc âm…, vần…, tiếng…
      Khi học sinh không đọc được theo 4 mức độ, giáo viên cần phải hướng dẫn cụ thể thao tác chậm để học sinh nắm bắt được.

     Trong tiết dạy cần chú ý đến việc so sánh rất cần thiết vì học sinh hay sai ở âm cuối giáo viên cần làm giống và khác nhau ví dụ: /i/ và y giáo viên thực hiện so sánh vào cuối việc 1, cần đọc mẫu hướng dẫn cách đọc và viết phải chuẩn.

+ Dạy phần Luyện đọc tổng hợp

 - Đây là giai đoạn khó khăn đối với học sinh. Nhất là đối tượng học sinh tiếp thu chậm. Học sinh năng khiếu đã vững phần chữ cái, nắm vững phần vần chỉ nhìn vào bài  là các em đọc được ngay tiếng, từ hoặc câu khá nhanh vì khả năng nhận biết tốt. Còn học sinh tiếp thu chậm các em nhận biết còn chậm, chưa nhìn chính xác vần nên ghép tiếng rất chậm, ghép tiếng chậm dẫn đến đọc từ chậm và đọc câu rất khó khăn. Vì thế đối với các học sinh này, sang phần đọc câu, từ, bài ứng dụng, giáo viên cần hết sức kiên nhẫn, giành nhiều cơ hội tập đọc cho các em giúp các em đọc bài từ dễ đến khó, từ ít đến nhiều. giáo viên tránh nóng vội để đọc trước cho các em đọc lại dẫn đến tình trạng đọc vẹt và tính ỷ lại thụ động của học sinh. Giáo viên nên cho học sinh nhẩm đánh vần lại từng tiếng trong câu, đánh vần xong đọc trơn lại tiếng đó nhiều lần để nhớ sau đó nhẩm đánh vần tiếng kế tiếp lại đọc trơn tiếng vừa đánh vần rồi đọc lại từng cụm từ, rồi đọc câu và cả bài.

 Dạy đọc bài: Sơn Tinh Thủy Tinh (sách  Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục -Tập3)
     Nếu tiếng nào học sinh chưa đọc được, GV ghi lên bảng rồi hướng dẫn học sinh đánh vần theo cơ chế tách đôi và sau mỗi lần đánh vần, cho học sinh đọc trơn lại tiếng vừa đành vần nhiều lần để khắc sâu vào trí nhớ học sinh.
4. 2. Giáo viên đọc mẫu phải chuẩn

Các em học sinh tiểu học luôn coi thầy, cô giáo của mình là thần tượng, là chuẩn mực. Đặc điểm tâm lí của học sinh ở lứa tuổi này là hay bắt chước, hay làm theo. Các em thích mình giống như thầy cô và người lớn. Các em thường “bắt chước” cô từ cách ăn mặc, đi đứng, cho đến lời nói, cử chỉ, chữ viết…Học sinh lớp 1 hằng ngày đến lớp chủ yếu được nghe giọng của giáo viên. Vì vậy giáo viên cố gắng cho học sinh nghe đúng, nghe hay thì việc học sinh đọc sai, từng bước được khắc phục. Muốn học sinh phát âm tốt thì giáo viên phải phát âm chuẩn xác.

Tuy vậy, nếu sử dụng phương pháp làm mẫu không khéo léo, sẽ dẫn đến tình trạng “lạm dụng”, tiết học sẽ trở nên nhàm chán và không phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh. Vì thế, giáo viên chỉ nên sử dụng phương pháp này khi thấy thật cần thiết, đó là khi các em học sinh dù qua hướng dẫn, không thể tự mình phát âm đúng. Khi vận dụng phương pháp đọc mẫu cho học sinh, giáo viên cần rèn luyện cho các em biết kết hợp cả kĩ năng nghe và nhìn (nghe tiếng phát âm và quan sát môi, miệng, lưỡi của cô). Như thế học sinh sẽ phát âm đúng và dễ dàng hơn. Người giáo viên khi đọc mẫu, không đơn giản chỉ là phát ra âm tiết mà cần biết phối hợp với thuật “hình môi” nhằm hướng dẫn các em phát âm chuẩn xác hơn. Học sinh nếu chỉ nghe mà không nhìn miệng cô đọc thì việc phát âm sẽ không đạt hiệu quả cao, vì trong môn Tiếng Việt - CGD việc quan sát môi cô khi phát âm âm mới là rất quan trọng

      4.3. Khuyến khích học sinh phát hiện và điều chỉnh lẫn nhau
Hoạt động dạy – học luôn luôn được thực hiện trong mối quan hệ tương  tác: giáo viên với học sinh, học sinh với giáo viên, học sinh với học sinh. Một tiết học diễn ra nếu thiếu sự tương tác giữa học sinh với học sinh thì tiết học sẽ trở  nên đơn điệu, không phát huy được tích cực, chủ động của học sinh, đồng thời  bầu không khí lớp học sẽ thiếu sự nhẹ nhàng, tự nhiên; người giáo viên cũng không thể hiện rõ được vai trò là người chỉ dẫn để giúp các em tự tìm tòi, lĩnh hội kiến thức mà trong môn Tiếng Việt – CGD thì phương trâm là “ thầy thiết kế - trò thi công”. 

       Giáo viên cần chú trọng việc rèn cho các em có kĩ năng nghe – nhận xét – sửa sai giúp bạn và tự sửa sai cho mình. Các em sử dụng các kĩ năng ấy thường xuyên trong các tiết học trở thành một thói quen, tạo nề nếp học tập tốt. Qua quá trình nghe để nhận xét, sửa sai giúp bạn, sẽ giúp học sinh tự điều chỉnh, tự sửa sai cho mình. Đồng thời còn rèn luyện cho các em tác phong mạnh dạn, tự tin trong góp ý, trao đổi, trình bày ý kiến, góp phần hình thành nhân cách. Thực hiện thường xuyên sẽ tạo được bầu không khí học tập nhẹ nhàng, thân thiện, đảm bảo được mục tiêu của việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực.
         4.4. Tổ chức các hoạt động vui chơi lồng ghép hệ thống kiến thức và tự chữa lỗi:

      Có thể nói đây là một kỹ năng rất quan trọng giúp cho người giáo viên nắm bắt và đo được kết quả học tập của học sinh qua một quá trình dạy học. Qua hoạt động vừa chơi vừa học các em biết chia sẻ với nhau kinh nghiệm học tập, các em biết tự mình kiểm tra kết quả học tập của mình và giúp nhau cùng tiến bộ. Các em không những ham thích đến trường mà còn dần yêu thích môn học này. 

     Giáo viên cần thường xuyên thay đổi các hình thức tổ chức trò chơi khác nhau.

     Qua 1 tiết học có thể tổ chức cho các em chơi những trò chơi gây hứng thú trong học tập, điều này rất bổ ích thông qua các tiết học hàng ngày.
         4. 5. Rèn luyện tính kiên trì cho học sinh
          Rèn cho học sinh có tính kiên trì là nhiệm vụ quan trọng. Bản thân người giáo viên cũng phải rất kiên trì để hình thành tính cách ấy cho học sinh.  Khi ấy, giáo viên cần kiên trì hướng dẫn, làm mẫu, yêu cầu học sinh phát âm nhiều lần, thường xuyên động viên khích lệ học sinh để các em không chán nản tạo động lực cho học sinh phải đọc cho bằng được.  

          Được động viên như vậy, học sinh sẽ không nản lòng vì nghĩ rằng mình sẽ làm được, sắp làm được, bạn làm được thì mình cũng sẽ làm được…..từ đó học sinh sẽ quyết tâm hơn. 
         4. 6. Quan tâm rèn luyện cho học sinh ở mọi nơi, mọi lúc

Để giúp học sinh phát âm chuẩn, giáo viên không chỉ hướng dẫn, sửa sai cho các em trong giờ học môn Tiếng việt- CGD mà cần luôn theo dõi, uốn nắn, sửa sai cho các em ngay cả trong các tiết học khác, trong giờ chơi, trong hoạt động tập thể… Bởi vì những lúc vui chơi là lúc các em sử dụng lời nói một cách tự nhiên nhất. Người giáo viên cần chú ý quan sát để phát hiện những lỗi phát âm của các em và kịp thời sửa chữa, đồng thời tạo cho học sinh thói quen phát âm chuẩn dù ở bất cứ nơi đâu.
       4. 7. Thay đổi các hình thức học tập cho học sinh.

      Việc đổi mới phương pháp dạy học có thành công, hiệu quả hay không là một phần phải có hình thức tổ chức học tập phong phú và đa dạng. Hình thức phải xây dựng phù hợp với nội dung và đối tượng học sinh. Do đó hình thức phù hợp thì tạo nên tiết học sinh động, đạt hiệu quả cao và phát huy được tính cực tự học, chủ động và tự sáng tạo của học sinh. Từ đó học sinh sẽ thích đọc và sẽ đọc tốt hơn.
       4. 8. Kết hợp với phụ huynh để rèn luyện phát âm cho học sinh
          Giáo viên có thể cùng bàn bạc và thảo luận với phụ huynh nêu ra cách đọc một số chữ khó để phụ huynh nắm bắt được, từ đó tạo điều kiện rèn luyện phát âm cho các em khi ở nhà. Với một số em cá biệt về phát âm, giáo viên có thể gặp trực tiếp phụ huynh trao đổi và động viên họ nên chọn mua những quyển truyện tranh trong đó có lời đối thoại nhiều phụ âm mà học sinh hay nhầm lẫn và dành thời gian đọc, kể cho các em nghe, dạy em kể lại chuyện. Ngoài ra, người giáo viên hoàn toàn có thể thông qua họp phụ huynh học sinh, qua phiếu phối hợp giáo dục giữa giáo viên và gia đình để hướng cho phụ huynh học sinh có cách dùng từ đúng để sửa đổi.

      4. 9. Tuyên dương, khuyến khích học sinh.

Trong học kì I năm học 2018 - 2019 tôi đã áp dụng các biện pháp nêu ở trên để áp dụng rèn đọc cho các em đồng thời cũng thường xuyên kiểm tra đánh giá kết hợp với biện pháp tuyên dương, khuyến khích các em, từ đó các em rất hứng thú, vui vẻ, tạo được không khí thoải mái, là động lực cho các em tiếp tục rèn luyện, sửa chữa các lỗi mà các em mắc phải. Khi các em có tiến bộ, dù nhỏ nhất tôi cũng dùng những lời động viện để khuyến khích các em.( VD: “ Em đã phát âm chuẩn hơn hôm qua rồi, cố lên em nhé”, “ Em đã có tiến bộ nhiều hơn rồi, cô khen em”; “Em đã đọc tốt hơn rồi, em cố gắng thêm tí nữa nhé”, “Em đã đọc được rồi đấy, em cố gắng lên nhé”…...). Đối với những em dọc chưa tốt tôi nhẹ nhàng nhắc nhở ( Ví dụ: Các em có muốn được khen giống bạn không? Hãy cố gắng ở các tiết học sau nhé.) Tuyệt đối không được mắng, phê bình học sinh bằng những từ ngữ như: Em đọc dốt quá, đọc kém…Không những chỉ khen những em đã biết sửa lỗi mà tôi còn khen cả những em đã giúp bạn phát âm đúng, để từ đó các em có động lực giúp bạn hơn, hừng thú với công việc đó hơn. 

        5.  Kết quả đạt được :
5. 1. Kết quả khảo sát, thống kê.

Qua thực hiện dạy học Tiếng việt Công nghệ giáo dục, tôi đã  áp dụng các biện pháp, phương pháp trên để rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp của tôi. Tôi thấy kỹ năng đọc của các em học sinh tiến bộ hẳn lên. học sinh học đến âm nào các em nắm chắc âm đó, vẽ mô hình tốt, chỉ và đọc mô hình nhanh, đọc được tốt các tiếng, từ,  câu và bài văn. Giờ học diễn ra nhẹ nhàng thoải mái và học sinh rất hào hứng mong chờ đến tiết học Tiếng Việt – CNG

 - Số học sinh đọc sai phụ âm đầu, sai vần, sai dấu thanh giảm dần trong năm học, kết quả đạt được ở thời điểm cuối học kì I như sau:
	Lớp
	Sĩ số
	Kết quả khảo sát

	
	
	Đọc đúng
	Lỗi về 

phụ  âm đầu
	Sai về 

dấu thanh
	Sai về vần

	
	
	S.L
	%
	S.L
	%
	S.L
	%
	S.L
	%

	1A
(Lớp thực nghiệm)
	32
	30
	93,8
	0
	0
	1
	3,1
	1
	3,1

	1B
 (Lớp đối chứng) 
	32
	24
	75,0
	2
	6,2
	3
	9,4
	3
	9,4


5. 2. So sánh, đối chứng.

       Từ bảng thống kê trên, ta thấy học sinh lớp 1B đọc có rất nhiều tiến bộ, so với đầu  học kì, nhưng sự tiến bộ của học sinh lớp 1A lại vượt trội hơn rất nhiều. Điều đó giúp ta khẳng định được tính khả thi của đề tài tôi đã nghiên cứu và thử nghiệm, bởi học sinh ngày càng đọc tốt hơn. Do đó đổi mới phương pháp dạy học, theo tôi là một việc làm rất quan trọng.
        5. 3.  Bài học rút ra từ kết quả đạt được.

 Để có được thành quả trên cần phải có sự cố gắng của các yếu tố sau:

      * Đối với giáo viên :

      - Phải có lòng say mê nghề nghiệp, luôn có ý thức tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo.

       - Nắm được mục đích, nội dung, phương pháp, yêu cầu của phần Tập đọc  nói chung, của từng bài nói riêng.

        Để giúp học sinh đọc bài một cách chắc chắn, giáo viên cần dành thời gian để luyện đọc củng cố và nâng cao. Trong phần này giáo viên cho học sinh luyện đọc cá nhân - giáo viên cần chú ý tới các em đọc yếu để em đó được tham gia đọc - giáo viên cần động viên khích lệ kịp thời. Trong quá trình học sinh đọc giáo viên quan tâm theo dõi, uốn nắn, sửa sai kịp thời cho các em. Giáo viên cần có sự chuẩn bị chu đáo, phải đưa ra các tình huống có thể xảy ra khi hướng dẫn học sinh đọc cho đúng, cho hay. Muốn vậy giáo viên phải nắm thật chắc sách thiết kế để nhớ quy trình tiết dạy.  Phải thật sự quan tâm đến tất cả học sinh trong mỗi giờ lên lớp và dạy rất kĩ ở Việc 1. Vì đó là cơ sở cho việc rèn đọc cho học sinh tốt hơn ở Việc 3. Trong giờ học, giáo viên chỉ là người hướng dẫn, tổ chức để học sinh nắm thật chắc kiến thức ngữ âm. GV chú trọng rèn kĩ năng phát âm đúng, đọc đúng ngay từ đầu. Đó chính là điều cốt lõi làm nên sự thành công của việc dạy và học Tiếng Việt Công nghệ giáo dục.
* Đối với học sinh :

- Luôn có ý thức tự học, đọc bài, tập kể chuyện trước ở nhà, suy nghĩ về nội dung bài học, tự tìm cách đọc, kể chuyện đúng và hay.

- Trong các tiết học cần tích cực chủ động tham gia các hoạt động để tiếp thu bài sao cho ngày càng đọc tốt hơn.

         6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng.
         Qua nghiên cứu đề tài và dạy thực nghiệm tôi nghĩ cần phải có những điều kiện sau để sáng kiến được nhân rộng.
         6. 1. Về nhân lực
        Mỗi giáo viên cần tích cực tự học, tự bỗi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Luôn tận tâm, tận tuỵ với nghề, yêu thương, trách nhiệm với học sinh.
Tích cực đổi mới sinh hoạt chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm, dự giờ góp ý đồng nghiệp.

        Đưa sáng kiến ra hội đồng chuyên môn trường để mọi người góp ý xây dựng cho hoàn thiện hơn và học tập lẫn nhau từ những cái mới, cái tốt của sáng kiến.
           6. 2. Về trang thiết bị kĩ thật:
       Cần đầu tư thêm máy tính, máy chiếu, sách  báo phục vụ dạy học. 
       Cần có mạng internet để giáo viên cần thường xuyên  học tập, chia sẻ kiến thức trên mạng xã hội.

KẾT LUẬN  VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết quả sáng kiến mang lại.
        Dạy Tiếng Việt – Công nghệ giáo dục với tư cách là dạy cho học sinh kĩ năng sử dụng ngôn ngữ, do vậy người giáo viên không thể không coi trọng việc rèn đọc cho học sinh. Mỗi tiết dạy yêu cầu người thầy không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để có được phương pháp dạy học linh hoạt, cùng với hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, nội dung chương trình nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các em, giúp cho tiết học diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả.
Từ những giải pháp được đưa ra tôi thấy hiệu quả đã có sự chuyển biến rõ rệt: học sinh nắm chắc được kiến thức kĩ năng bài học,tích cực chủ động học tập; hình thành và phát triển tốt các năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác và  những phẩm chất như chăm học, tự tin, yêu quê hương đất nước con người. 
Qua kết quả nghiên cứu tôi khẳng định tính khả thi của đề tài và có thể ứng dụng vào thực tế giảng dạy để đem lại hiệu quả dạy học ngày một tốt hơn.    

Hướng phát triển của đề tài: Đề tài có thể áp dụng được ở môn Tiếng Việt – Công nghệ giáo dục của  khối lớp Một nhằm đem lại hiệu quả dạy học tốt hơn.

2. Khuyến nghị.

     * Đối với Phòng Giáo dục.

- Tổ chức thường xuyên các chuyên đề giữa các trường để các giáo viên được trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

        * Đối với nhà trường.

- Nâng cao hơn nữa hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên môn, như tổ chức có chất lượng chuyên đề về dạy Tiếng Việt – Công nghệ giáo dục , cùng trao đổi thảo luận về phương pháp dạy các tiết khó...

     - Quan tâm bồi dưỡng hơn nữa đội ngũ giáo viên.

     - Đối với nhà trường: Cần tạo điều kiện cho GV dạy lớp Một xem băng dạy mẫu, thảo luận và trao đổi kinh nghiệm việc dạy các việc trong mỗi tiết TV Công nghệ giáo dục.
       - Đối với giáo viên: Phải nghiên cứu và nắm chắc thiết kế. Thực hiện thật chắc các kĩ thuật dạy học ngay từ đầu năm. Dạy việc nào chắc việc đó, tạo cho HS thói quen tự học. Phải thực sự quan tâm yêu thương, gần gũi và  tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các buổi học để giúp các em ham học và yêu thích
môn học.

         Trên đây là sáng kiến của bản thân tôi về “ Rèn học sinh đọc tốt trong môn Tiếng Việt – Công nghệ giáo dục lớp Một”. Mặc dù tôi rất cố gắng song không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong hội đồng khoa học các cấp, các đồng nghiệp đóng góp ý kiến để tạo sự thành công của sáng kiến này, cũng như sự tiến bộ của bản thân tôi. 
          Tôi xin trân trọng cảm ơn ! 
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